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1 301K23E01 Trần Thị Quỳnh Anh 05/07/2005 . Nữ H.Tân Hiệp Kiên Giang

2 301K23E02 Lê Thị Hồng Anh 16/10/2005. Nữ Q.Thốt Nốt Cần Thơ

3 301K23E03 Lê Khánh Băng 01/01/2004. Nam H.Trà Ôn Vĩnh Long

4 301K23E04 Bùi Minh Chính 27/11/2005 . Nam H.Cờ Đỏ Cần Thơ

5 301K23E05 Trần Thị Huỳnh Duy 02/04/2005 . Nữ H.Phụng Hiệp Hậu Giang

6 301K23E06 Trương Duyên Duyên 28/02/2005 . Nữ Q.Ô Môn Cần Thơ

7 301K23E07 Trương Ngọc Hân 29/01/2005. Nữ Q.Bình Thủy Cần Thơ

8 301K23E08 Bùi Thị Bích Hồng 10/12/2003 . Nữ H.Cờ Đỏ Cần Thơ

9 301K23E09 Hồ Thị Hợp 05/06/1990 . Nữ H.Quỳnh Lưu Nghệ An

10 301K23E10 Phan Quỳnh Hương 04/04/2005. Nữ H.Phú Tân Cà Mau

11 301K23E11 Lê Thị Ngọc Huyền 16/01/2004 . Nữ H.U Minh Thượng Kiên Giang

12 301K23E12 Lương Quốc Khôi 19/04/2005 . Nam H.Phong Điền Cần Thơ

13 301K23E13 Đoàn Thị Mộng Mơ 16/11/2005. Nữ H.Cờ Đỏ Cần Thơ

14 301K23E14 Trương Thị Trà My 13/10/2005. Nữ Thị xã Tân Châu An Giang

15 301K23E15 Trần Thị Ái Nam 22/07/2005. Nữ H.Phước Long Bạc Liêu

16 301K23E16 Chung Tú Nga 13/11/2005 . Nữ Thị xã Ngã Năm Sóc Trăng

17 301K23E17 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 29/06/2005. Nữ H.Chợ Mới An Giang

18 301K23E18 Nguyễn Thị Kim Nguyên 15/04/2005. Nữ H.Long Hồ Vĩnh Long

19 301K23E19 Nguyễn Hồng Nhị 20/01/2005 . Nữ TP.Cà Mau Cà Mau

20 301K23E20 Trần Thị Ngọc Nhi 11/11/2005 . Nữ H.Chợ Lách Bến Tre

21 301K23E21 Lê Yến Nhi 26/08/2005 . Nữ Q.Ô Môn Cần Thơ

22 301K23E22 Lê Nguyễn Hồng Nho 04/03/2005. Nữ H.Phong Điền Cần Thơ

23 301K23E23 Trần Thị Mỹ Như 05/05/2005. Nữ H.Trần Văn Thời Cà Mau

24 301K23E24 Nguyễn Huỳnh Như 12/06/2005. Nữ H.Cái Nước Cà Mau

25 301K23E25 Lê Nguyên Như 19/04/2005. Nữ Q.Ninh Kiều Cần Thơ

26 301K23E26 Lê Hữu Phúc 13/09/2005. Nam H.Chợ Mới An Giang

27 301K23E27 Nguyễn Minh Phụng 22/12/2005 . Nam H.Cờ Đỏ Cần Thơ

28 301K23E28 Nguyễn Thị Phượng 06/05/1989 . Nữ H.Mang Thít Vĩnh Long

29 301K23E29 Nguyễn Thị Thảo Quyên 29/03/2002. Nữ H.Tiểu Cần Trà Vinh
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30 301K23E30 Thái Thị Như Quỳnh 02/09/2004. Nữ H.Lai Vung Đồng Tháp

31 301K23E31 Huỳnh Hữu Tài 27/12/2005 . Nam Q.Cái Răng Cần Thơ

32 301K23E32 Võ Thị Ngọc Thắm 13/08/2005. Nữ H.Vị Thủy Hậu Giang

33 301K23E33 Phạm Thị Kim Thanh 09/07/2005 . Nữ H.Cờ Đỏ Cần Thơ

34 301K23E34 Nguyễn Huỳnh Lê Thanh Thảo 13/09/2005 . Nữ H.Tam Bình Vĩnh Long

35 301K23E35 Lê Thị Quí Thơ 14/05/2005. Nữ H.Cờ Đỏ Cần Thơ

36 301K23E36 Mai Thị Cẩm Tiên 04/10/2005 . Nữ H.Long Mỹ Hậu Giang

37 301K23E37 Đỗ Thị Mỹ Tiền 21/04/2005 . Nữ Q.Thốt Nốt Cần Thơ

38 301K23E38 Lê Phan Ngọc Mỹ Tiên 24/12/2005. Nữ H.Lấp Vò Đồng Tháp

39 301K23E39 Nguyễn Công Tiến 26/08/2004. Nam Thị xã Bình Minh Vĩnh Long

40 301K23E40 Thạch Trung Tín 05/04/2005 . Nam H.Châu Thành Sóc Trăng

41 301K23E41 Võ Minh Trí 08/01/2005. Nam H.Phụng Hiệp Hậu Giang

42 301K23E42 Phạm Ngọc Bích Trâm 05/10/2005 . Nữ H.Phong Điền Cần Thơ

43 301K23E43 Phạm Thị Thùy Trang 28/11/2005 . Nữ H.Anh Sơn Nghệ An

44 301K23E44 Trần Thị Thùy Trang 19/07/2005. Nữ H.Cái Bè Tiền Giang

45 301K23E45 Mai Ngọc Trinh 20/11/2005. Nữ H.Kiên Lương Kiên Giang

46 301K23E46 Huỳnh Mỹ Trinh 28/08/2003. Nữ H.Đầm Dơi Cà Mau

47 301K23E47 Nguyễn Hữu Trọng 16/04/2005 . Nam Thị xã Ngã Năm Sóc Trăng

48 301K23E48 Võ Thị Trúc 06/06/2005. Nữ H.An Phú An Giang

49 301K23E49 Trần Thị Cẩm Tú 03/09/2005. Nữ H.Châu Phú An Giang

50 301K23E50 Nguyễn Thị Cẩm Tú 25/12/2005. Nữ H.Trần Đề Sóc Trăng

51 301K23E51 Võ Thị Bích Tuyền 20/10/2003 . Nữ H.Phong Điền Cần Thơ

52 301K23E52 Đoàn Tỷ Tỷ 22/09/2005 . Nữ H.Cái Nước Cà Mau

53 301K23E53 Nguyễn Thị Tường Vân 03/03/2005 . Nữ H.Châu Thành A Hậu Giang

54 301K23E54 Cao Khánh Văn 01/01/2003. Nam H.Đầm Dơi Cà Mau

55 301K23E55 Nguyễn Thị Ngọc Vàng 30/12/2005. Nữ H.Châu Phú An Giang

56 301K23E56 Nguyễn Thị Như Ý 23/02/2005 . Nữ Q.Ô Môn Cần Thơ

57 301K23E57 Nguyễn Như Ý 02/04/2005. Nữ H.Hồng Dân Bạc Liêu

58 301K23E58 Lê Hòang Phi Yến 02/09/2005 . Nữ H.Tiểu Cần Trà Vinh

59 301K23E59 Lê Phú Yên 13/10/2005 . Nam Q.Thốt Nốt Cần Thơ

60 301K23E60 Hoa Hải Yến 17/09/1998. Nữ H.Phú Tân An Giang

Tổng số sinh viên: 60


